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BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

NGÔN NGỮ VĂN HÓA TRUNG QUỐC 

Hệ đào tạo: Đại học 

1. Tên học phần: Ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc  

2. Mã học phần: TQUOC421 

3. Số tín chỉ: 2 (2,0) 

4. Trình độ: Sinh viên Đại học năm thứ 4 

5. Phân bổ thời gian: 

  - Lý thuyết: 30 tiết  

  - Tự học: 60 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần của kì 6 

7.  Mục tiêu của học phần: 

7.1 Kiến thức 

Trình bày đƣợc các kiến thức văn hóa về phong tục tập quán, nghệ thuật, kiến 

trúc của Trung Quốc 

Trình bày đƣợc các cụm từ, khái niệm liên quan đến văn hóa trong nội dung bài 

7.2. Kỹ năng 

Đọc hiểu, giao tiếp về các kiến thức văn hóa về phong tục tập quán, nghệ thuật, 

kiến trúc của Trung Quốc 

7.3. Thái độ 

 Sử dụng đúng các kiến thức đã học trong các tình huống  giao tiếp thực tế. 

8. Mô tả nội dung của học phần: 

Học phần gồm 14 bài , mỗi bài gồm bài khóa, từ mới, chú thích, bài tập luyện 

tập và phần đọc hiểu mở rộng. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ các tiết học (tối thiểu 80% số tiết học trên lớp) 

dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên. 

- Hoàn thành các bài tập trong giáo trình và đọc tài liệu bắt buộc và tài liệu 

tham khảo theo quy định của giảng viên. 

- Có đầy đủ điểm thƣờng xuyên, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia 

luyện tập, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên. 

 - Tham gia dự kỳ thi giữa học phần và thi kết thúc học phần. 

 - Có đầy đủ dụng cụ và tài liệu học tập. 

10. Tài liệu học tập:  

Tài liệu bắt buộc: 
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[1] 中国传统文化与现代生活， 北京大学出版社，2009 

Tài liệu tham khảo 

Google.com.vn         Baidu.com 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinhviên: 
11. 1 Tiêu chí đánh giá 

 

STT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
Ghi 
chú 

1 

- Điểm chuyên cần, ý thức tham 

gia học tập, nghiên cứu tài liệu  

- Tham gia thảo luận 

1điểm 

 

1điểm 

20%  

1 Thi giữa học phần Thi tự luận (90 phút) 30%  

2 Thi kết thúc học phần Thi tự luận (90 phút) 50%  

 11.2 Cách tính điểm 

 - Theo quy chế hiện hành của Nhà trƣờng. 

- Điểm thành phần đƣợc chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 

một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm thành phần nhân với trọng số 

tƣơng ứng và đƣợc làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó đƣợc chuyển thành 

điểm chữ và thang điểm 4.  

12. Thang điểm: Thang điểm 10, điểm 4 và điểm chữ 

13. Nội dung chi tiết học phần 

Tuần  Nội dung giảng dạy 
Lý 
thuyết   

Tài  

liệu 

đọc  

trước 

Nhiệm vụ của SV 

1 

 

第一课    过年 

 

2  

 

 

 [1] 

[2] 

 

- Đọc:  

Trang 1- 12 tài liệu [1] 

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web: 

http://baike.baidu.com/item/%E

8%BF%87%E5%B9%B4/2521?

fr=aladdin 

-Hoàn thành: Bài tập  trang 9-

11  Tài liệu [1] 
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2 

 
第二课   禁忌与崇拜 
 

 

 

 

2  

 

 

 [1] 

[2] 

 

 

- Đọc:  

Trang 13 – 23 tài liệu [1] 

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web:  

https://wenku.baidu.com/view/2

63783ff69dc5022abea0019.html 

Hoàn thành: Bài tập  trang 19-

22  Tài liệu [1] 

3 

 
第三课   中式服装 

 

 

2  

 

 

 [1] 

[2] 

 

 

- Đọc:  

Trang 24-35 tài liệu [1] 

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web: 

http://baike.baidu.com/item/%E

4%B8%AD%E5%BC%8F%E6

%9C%8D%E8%A3%85/316219

0?fr=aladdin  

Hoàn thành: Bài tập  trang 31-

33  Tài liệu [1] 

4 

 
第四课  唐诗宋词 

 

 

 

2  

 

 

 [1] 

[2] 

 

 

- Đọc:  

Trang 36-47 tài liệu [1] 

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web: 

http://baike.baidu.com/item/%E

5%94%90%E8%AF%97%E5%

AE%8B%E8%AF%8D/858435

9?fr=aladdin Hoàn thành: Bài 

tập  trang 45-46  Tl  [1] 

5 

 

第五课  生旦净丑 

 

 

 

 

2 

 

 [1] 

[2] 

 

 

- Đọc:  

Trang 49 – 59 tài liệu [1] 

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web: 

http://baike.baidu.com/item/%E

7%94%9F%E6%97%A6%E5%

87%80%E4%B8%91/1851582?f

r=aladdin  

Hoàn thành: Bài tập  trang 56-

58  Tài liệu [1] 

6 
   
第八课 桂林山水甲天下 

 
 - Đọc:  

Trang 87 – 96 tài liệu [1] 
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2 

 

 [1] 

[2] 

 

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web:  

- Hoàn thành: Bài tập  trang 94- 

96 Tài liệu [1] 

7 

第九课  中华民族的母亲

河 
 

 

2  

 

 

 [1] 

[2] 

  

- Đọc:  

Trang 97 – 105  tài liệu [1] 

- Hoàn thành: Bài tập  trang 

105 Tài liệu [1] 

8 

 

    Thi giữa học phần 
 

   2 

 

 

 [1] 

[2] 

 

- Sinh viên làm đề cƣơng và ôn 
tập các nội dung đƣợc giao. 

- Nghiên cứu tài liệu [1], [2] 

- Thi giữa học phần 

9 

第十课  中国园林  

 

 

2 

 [1] 

[2] 

 

- Đọc:  

Trang 111 – 122 tài liệu [1]  

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web: 

http://baike.baidu.com/item/%E

4%B8%AD%E5%9B%BD%E5

%9B%AD%E6%9E%97/4326?f

r=aladdin 

- Hoàn thành: Bài tập  1 trang 

119- 120 Tài liệu [1] 

10 

第十一课  颐和园 

 
 

 

2  

 

 

 [1] 

[2] 

 

- Đọc:  

Trang 123-134 tài liệu [1] 

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web: Hoàn thành: Bài tập trang 

131- 133 Tài liệu [1] 

11 

 
第十二课  传统居民 

2 

 [1] 

[2] 

 

- Đọc:  

Trang 135 - 146 tài liệu [1] 

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web: 

https://wenku.baidu.com/view/0

32cd749647d27284a735102.ht

ml 

- Hoàn thành: Bài tập trang  

142-145 Tài liệu [1] 

12 
   

第十三课    中国古代的四
 

 

 

 [1] 

- Đọc:  

Trang 147 - 158 tài liệu [1] 



 6 

大发明 
 

 

2  

 

[2] 

 

 

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web: 

http://www.baike.com/wiki/%E

5%9B%9B%E5%A4%A7%E5

%8F%91%E6%98%8E- Hoàn 

thành: Bài tập trang 155-157 Tài 

liệu [1] 

13 

第十五课  中国古代四大

美女 
 

 

2 

 

 [1] 

[2] 

- Đọc:  

Trang 171- 182 tài liệu [1] 

- Hoàn thành: Bài tập trang 179- 

180 Tài liệu [1] 
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第十六课 五十六个民族 

 

 

 

2 

 

 

 [1] 

 [2] 

 

- Đọc:  

Trang 183 - 190 tài liệu [1] 

Tìm tài liệu liên quan trên trang 

web: 

http://baike.baidu.com/item/56%

E4%B8%AA%E6%B0%91%E6

%97%8F/383735?fr=aladdin 

- Hoàn thành: Bài tập  trang 190 

Tài liệu [1] 
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第十六课  五十六个民族

（继） 
 

2 

 [1] 

[2] 

 

 

 

- Đọc:  

Trang 190- 193  tài liệu [1] 

- Hoàn thành: Bài tập  trang 191 

Tài liệu [1] 

                                               

Hải Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2018 

 TRƯỞNG KHOA 
 

 

 
     
 
 

Nguyễn Đăng Tiến 

TRƯỞNG  Ộ M N 
 

 

 

 

 
 
 

Trịnh Thị Chuyên 

 

 


